
UBND TỈNH HẬU GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:          /QĐ-SGTVT Hậu Giang, ngày 18 tháng 9 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc Công bố mở tuyến vận tải hành khách công cộng  

bằng xe buýt, tuyến liên tỉnh Bến xe Vị Thanh (Hậu Giang) đi  

Bến xe Kiên Giang (Kiên Giang)  

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HẬU GIANG 

 

Căn cứ Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang; Quyết định số 12/2020/QĐ-

UBND ngày 27/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang sửa đổi, bổ sung 

khoản 2, khoản 3 Điều 3 Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015; 

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về 

kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô; 

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải về quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô 

và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;  

Căn cứ Quyết định số 2467/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt Đề án phát triển vận tải hành 

khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021 – 2025;  

Căn cứ Quyết định số 1539/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các tuyến 

vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; 

Căn cứ Quyết định số 1164/QĐ-SGTVT ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Sở 

Giao thông vận tải Hậu Giang về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: 

Các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; 

Căn cứ Công văn số 786/VTPT&NL ngày 21/6/2022 của Sở Giao thông vận 

tải Kiên Giang về việc phúc đáp Công văn số 756/SGTVT-QLVT ngày 24/5/2022 

của Sở Giao thông vận tải Hậu Giang;  

  Theo đề nghị Trưởng phòng Quản lý vận tải, Phương tiện và Người lái.  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố mở tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, tuyến 

liên tỉnh số 9515: Bến xe Vị Thanh (Hậu Giang) đi Bến xe Kiên Giang (Kiên Giang) 

với các nội dụng như sau: 

1. Doanh nghiệp khai thác tuyến: Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang 

FUTA Bus Lines. 

2. Số hiệu tuyến: HG-9515. 
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3. Cự ly: 55,9 Km.  

4. Hành trình: Bến xe Vị Thanh (Hậu Giang) – QL61C – QL61 – Bến xe khách 

Kiên Giang (Kiên Giang) và ngược lại. 

5. Biểu đồ chạy xe: 

- Tổng số xe hoạt động: 08 xe buýt. 

- Tổng số chuyến: 48 chuyến/ngày;  

- Tần suất giữa 2 chuyến liền kề: 30 phút/chuyến – 40 phút/chuyến;  

- Thời gian mở tuyến: 05 giờ 00 phút hàng ngày; 

- Thời gian đóng tuyến: 17 giờ 30 phút hàng ngày; 

- Thời gian hoạt động trong ngày: 12 giờ 30 phút/ngày; 

- Thời gian biểu chạy xe: 
 

Số  

chuyến 

BẾN XE VỊ THANH 

(Hậu Giang) 
GIÃN CÁCH 

BẾN XE KIÊN GIANG 

(Kiên Giang) 

Đi  

Bến xe Vị 

Thanh 

Đến  

Bến xe Kiên 

Giang 

Thời 

gian 

Thời 

gian 

Đi  

Bến xe Kiên 

Giang 

Đến  

Bến xe Vị 

Thanh 

1 05:00 06:35     05:00 06:35 

2 05:30 07:05 00:30 00:30 05:30 07:05 

3 06:00 07:35 00:30 00:30 06:00 07:35 

4 06:30 08:05 00:30 00:30 06:30 08:05 

5 07:10 08:45 00:40 00:40 07:10 08:45 

6 07:40 09:15 00:30 00:30 07:40 09:15 

7 08:10 09:45 00:30 00:30 08:10 09:45 

8 08:40 10:15 00:30 00:30 08:40 10:15 

9 09:20 10:55 00:40 00:40 09:20 10:55 

10 09:50 11:25 00:30 00:30 09:50 11:25 

11 10:20 11:55 00:30 00:30 10:20 11:55 

12 11:00 12:35 00:40 00:40 11:00 12:35 

13 11:40 13:15 00:40 00:40 11:40 13:15 

14 12:10 13:45 00:30 00:30 12:10 13:45 

15 12:40 14:15 00:30 00:30 12:40 14:15 

16 13:20 14:55 00:40 00:40 13:20 14:55 

17 14:00 15:35 00:40 00:40 14:00 15:35 

18 14:30 16:05 00:30 00:30 14:30 16:05 

19 15:00 16:35 00:30 00:30 15:00 16:35 

20 15:30 17:05 00:30 00:30 15:30 17:05 

21 16:00 17:35 00:30 00:30 16:00 17:35 

22 16:30 18:05 00:30 00:30 16:30 18:05 

23 17:00 18:35 00:30 00:30 17:00 18:35 

24 17:30 19:05 00:30 00:30 17:30 19:05 

         6. Phương tiện hoạt động 

- Nhãn hiệu: GAZ; 

- Sức chứa: 24 chỗ (17 chỗ ngồi +7 chỗ đứng); 
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- Xe đời mới, có máy lạnh, Wi-Fi, hỗ trợ người khuyết tật, tiêu chuẩn khí 

thải Euro 4;  

- Sản xuất năm: 2022; 

- Nước sản xuất: Việt Nam; 

- Màu sơn: Đỏ cam. 

7. Giá vé và cước hành lý 

a) Giá vé lượt suốt tuyến: 44.000 đồng/HK. 

b) Giá vé lượt theo chặng: 

- Chặng 1 (Bắt đầu cho đến 20 km): 16.000 đồng/HK. 

- Chặng 2 (Từ trên 20 km đến 40km): 32.000 đồng/HK. 

- Chặng 3 (Từ trên 40 km đến suốt tuyến): 44.000 đồng/HK. 

c) Giá vé lượt dành cho học sinh, sinh viên: 5.000 đồng/HK. 

d) Giá cước hành lý 

- Hành lý được miễn cước: Dưới 10 kg, kích thước không quá 30 x 40 x 60 cm. 

- Hành lý vượt quá mức miễn cước (Hành lý trên 10 kg, kích thước trên 30 

x 40 x 60 cm) chiếm dụng một ví trí chỗ ngồi hoặc chỗ đứng trên xe buýt sẽ được 

thu cước tương ứng với vé lượt hành khách thông thường. 

đ) Hình thức bán vé 

Bán vé trực tiếp trên xe thông qua phương thức bán vé bán tự động (thiết bị 

máy PoS). 

8. Thời gian bắt đầu khai thác tuyến xe buýt: từ ngày 01/10/2023. 

Điều 2. Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang FUTA Bus Lines tổ chức 

chạy xe đúng biểu đồ đã phê duyệt, tuân thủ theo các quy định Hợp đồng đã ký với 

Sở Giao thông vận tải và các quy định của Pháp luật hiện hành. Đồng thời thực hiện 

theo đúng giá vé và chính sách miễn giảm giá vé đối với các đối tượng được ưu tiên 

theo quy định.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

1313/QĐ-SGTVT ngày 08/12/2022 của Sở Giao thông vận tải Hậu Giang. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Chánh tranh tra Sở, Trưởng phòng Quản lý 

vận tải, Phương tiện và Người lái, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở và các bộ 

phận chuyên môn nghiệp vụ có liên quan và Giám đốc Công ty Cổ phần Xe khách 

Phương Trang FUTA Bus Lines chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Hậu Giang (b/cáo); 

- Cục ĐBVN (b/cáo); 

- Công an tỉnh (p/hợp); 

- Như Điều 4; 

- Sở GTVT Kiên Giang (p/hợp); 

- Báo Hậu Giang, Đài PT&TH Hậu Giang (phối hợp); 

- Sở VHTD&TT, Sở GD&ĐT Hậu Giang (phối hợp); 

- UBND huyện, thị xã, thành phố (phối hợp); 

- Cty CP XK Phương Trang FUTA Bus  

Lines (th/hiện); 

- Cổng TTĐT Sở (đăng tin); 

- Lưu: VT, TT.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trịnh Thanh Hùng 
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